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BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
I. Nội dung của dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau

1. Nội dung của dự thảo nghị quyết

Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 96/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi (sau đây viết tắt là Thông tư số 96/TT-BTC ngày 18/10/2018). Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi:
1.1.1. Người cao tuổi thọ 100 tuổi: 5 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt.

1.1.2. Người cao tuổi thọ 90 tuổi: hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

1.1.3. Người cao tuổi ở tuổi 70, 75 tuổi: hiện vật trị giá 150.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt.

1.1.4. Người cao tuổi ở tuổi 80, 85 tuổi: hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

1.1.5. Người cao tuổi ở tuổi 95 tuổi: hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

1.1.6. Người cao tuổi trên 100 tuổi: hiện vật trị giá 300.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

1.2. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 96/TT-BTC ngày 18/10/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trên là cần thiết, đúng quy định của pháp luật.

2. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
- Đối với ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị: Có 11 ý kiến. Đơn vị chủ trì soạn thảo đã tiếp thu 10 ý kiến, giải trình 01 ý kiến.

- Đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Có 02 ý kiến. Đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu 01 ý kiến, giải trình 01 ý kiến. 
- Đối với ý kiến tham gia của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Có 07 ý kiến tham gia. Trong đó, có 06 ý kiến thống nhất với dự thảo Nghị quyết, 01 ý kiến đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu và giải trình. 

Qua nghiên cứu nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 123/BC-SLĐTBXH ngày 13/5/2019 và Báo cáo số 140/BC-SLĐTBXH ngày 29/5/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban nhận thấy, đơn vị chủ trì soạn thảo đã giải trình, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến thẩm định và các ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với nội dung giải trình, tiếp thu đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

II. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Nội dung dự thảo nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được xây dựng phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước hiện hành. Nhằm động viên, tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp tục sống vui, khỏe, sống có ích cho xã hội thì việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết này là cần thiết, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
III. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật 

- Căn cứ điểm g và điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh:

 “g) Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ; 

 h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.

- Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thương người cao tuổi quy định: “…Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
Từ căn cứ nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy Dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn.

IV. Kiến nghị, đề xuất
Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, biên tập lại dự thảo nghị quyết:

- Tại phần căn cứ, đề nghị biên tập lại cho phù hợp với quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 2 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, cụ thể:
“Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định và quản lý sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;”
- Đề nghị bỏ cụm từ “đang cư trú” tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết.
- Về thể thức và kỹ thuật trình bày dự thảo nghị quyết, đề nghị biên tập và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI tại Kỳ họp 8 xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh; 


- Lưu: VT, KT-NS.
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